
ĐÀI TRUYỀN HÌNH 
VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /THVN-CNTD
V/v thông báo mã định danh điện tử của các 
cơ quan, tổ chức trực thuộc Đài THVN phục 
vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, 

địa phương

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2025

   Kính gửi: - Các văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ,
    - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
    - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương,

Căn cứ Nghị định số số 47/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình 
Việt Nam. 

Thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu 
với các bộ, ngành, địa phương; Đài Truyền hình Việt Nam đã ban hành danh mục mã 
định danh điện tử của các đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam phục vụ kết 
nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương theo Quyết định số 373/QĐ-THVN 
ngày 27/03/2025. Chi tiết như Phụ lục kèm theo.

Đài Truyền hình Việt Nam trân trọng thông báo tới các văn phòng: Quốc hội, 
Chủ tịch nước, Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy 
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và cập nhật lại mã định 
danh sửa đổi, bổ sung của các cơ quan, đơn vị mới thuộc Đài Truyền hình Việt Nam 
sau khi hợp nhất để gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản Quốc gia 
được kịp thời, thông suốt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Văn phòng;
- Lưu: VT, CNTDPS.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đinh Đắc Vĩnh
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Phụ lục
DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC 

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM PHỤC VỤ KẾT NỐI CHIA SẺ DỮ LIỆU
(Kèm theo Công văn số            /THVN-CNTD ngày      tháng     năm 2025 

của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam)

I. MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP I

Mã 
định 
danh

Tên cơ quan Địa chỉ
Điện thoại

Website

G28 Đài Truyền hình Việt 
Nam  

43 Nguyễn 
Chí Thanh - 
Ba Đình - Hà 
Nội

024.38.355.931 http://vtv.gov.vn

II. MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ ĐƠN VỊ CẤP II

TT Tên đơn vị Mã định 
danh điện tử

Trạng thái

1 Đảng uỷ Đài Truyền hình Việt Nam G28.99 giữ nguyên
2 Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam G28.98 giữ nguyên
3 Ban Chương trình G28.01 đổi tên
4 Ban Tổ chức cán bộ G28.02 giữ nguyên
5 Ban Kế hoạch - Tài chính G28.03 giữ nguyên
6 Ban Kiểm tra G28.05 giữ nguyên
7 Văn phòng G28.06 giữ nguyên
8 Ban Thời sự G28.17 giữ nguyên
9 Ban Chuyên đề - Khoa giáo G28.94 hợp nhất, đổi mã
10 Ban Truyền hình tiếng dân tộc G28.19 giữ nguyên
11 Ban Truyền hình đối ngoại G28.20 giữ nguyên
12 Ban Văn nghệ G28.21 giữ nguyên
13 Ban Văn hoá - Giải trí G28.22 đổi tên
14 Ban Biên tập truyền hình đa phương tiện G28.23 giữ nguyên
15 Trung tâm Phim truyền hình G28.26 giữ nguyên
16 Ban Thể thao G28.28 giữ nguyên
17 Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số G28.29 giữ nguyên
18 Trung tâm THVN tại Thành phố Hồ Chí Minh G28.30 giữ nguyên

19 Trung tâm THVN tại khu vực Miền Trung - 
Tây Nguyên G28.31 giữ nguyên
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20 Trung tâm THVN khu vực Tây Nam Bộ G28.61 giữ nguyên

21 Trung tâm Công nghệ và Truyền dẫn phát 
sóng G28.95 hợp nhất, đổi mã

22 Trung tâm Kỹ thuật và Mỹ thuật truyền hình G28.96 hợp nhất, đổi mã
23 Cơ quan Thường trú THVN tại Campuchia G28.36 giữ nguyên

24 Cơ quan Thường trú THVN tại Liên bang 
Nga G28.37 giữ nguyên

25 Cơ quan Thường trú THVN tại Hoa Kỳ G28.38 giữ nguyên
26 Cơ quan Thường trú THVN tại Nhật Bản G28.40 giữ nguyên
27 Cơ quan Thường trú THVN tại Bỉ G28.41 giữ nguyên
28 Cơ quan Thường trú THVN tại Trung Quốc G28.42 giữ nguyên
29 Cơ quan Thường trú THVN tại Lào G28.43 giữ nguyên
30 Cơ quan Thường trú THVN tại UAE G28.45 giữ nguyên
31 Trung tâm Quảng cáo và Khai thác bản quyền G28.58 đổi tên
32 Trường Cao đẳng truyền hình G28.60 giữ nguyên
33 Thời báo VTV G28.62 giữ nguyên

Các Doanh nghiệp

34 Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt 
Nam (VSTV) G28.89 giữ nguyên

35 Công ty TNHH Truyền hình cáp Sài gòn 
Tourist (SCTV) G28.90 giữ nguyên

36 Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền hình viễn 
thông Việt Nam G28.91 giữ nguyên

37 Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình 
cáp Việt Nam G28.92 giữ nguyên
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